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	Liên Xô và các nước Đông Âu sau CTTG thứ hai.
	Thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.
Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết.
	
	Ý nghĩa của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
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	Trung Quốc từ 1945 đến nay.
	
	
	
	Những thành tựu trong công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc.
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	Các Á, Phi, Mĩ La tinh từ năm 1945 đến nay.
	Hoàn cảnh ra đời của ASEAN.

Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. 
	
	Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN.

Ý nghĩa của cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.
	
	
	ASEAN đã mở ra một chương mới trong lịch sử khu vực Đông Nam Á.
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	PHÒNG GD & ĐT QUẬN ĐỒ SƠN

TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

Năm học: 2023 – 2024
MÔN: LỊCH SỬ 9
Thời gian: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)


ĐỀ 1

I.  Trắc nghiệm (6đ). Chọn đáp án đúng.
Câu 1: Trong lĩnh vực KHKT, Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ là:

A. Chế tạo bom nguyên tử, tàu sân bay lớn và nhiều nhất thế giới, du hành vũ trụ.

B. Nhiều rô-bốt nhất thế giới, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.

C. Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo.

D. Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.

Câu 2: Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào?

A. 1949 

B. 1954

C. 1957 

D. 1961

Câu 3: Về mặt kinh tế, sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới được đánh dấu bởi sự thành lập của: 
A.Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)                    B.Tổ chức Hiệp ước Vácsava.
C.Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.             D.Tổ chức Thương mại Thế giới

Câu 4. Năm 1961 nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh trái đất trên con tàu nào?

A. Phương Tây

B. Phương Bắc        C. Phương Đông
   D. Phương Nam

Câu 5. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ vào năm

A. 1993.                 B. 1992.                  C. 1991.                     D. 1990.

Câu 6. Sự kiện nào đánh dấu chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ?
A. Nhà nước Liên bang Xô Viết tê liệt          

B. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập 

C. Các nước cộng hòa đua nhau giành độc lập

D. Lá cờ Liên bang Xô Viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống. 

Câu 7: Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới đã không còn tồn tại sau khi


A. chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông Âu sụp đổ.


B. chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Mĩ chấm dứt.


C. Liên Xô, Đông Âu lâm vào khủng hoảng trầm trọng.


D. Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước.

Câu 8. Nhận định nào không phản ánh đúng tình hình Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai?
	A.
	Nhân dân Liên Xô bước ra khỏi cuộc chiến tranh với tư thế của người chiến thắng.

	B.
	Đất nước phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề về người và của.

	C.
	Chiến tranh đã làm cho nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại đến 10 năm.

	D.
	Liên Xô nhận sự giúp đỡ của Mĩ để khôi phục đất nước sau chiến tranh.


Câu 9. Nhiệm vụ chính của nhân dân Liên Xô trong kế hoạch 5 năm 1946 – 1950 là:

	A.
	Khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh.

	B.
	Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

	C.
	Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng để bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh.

	D.
	B và C đúng.


Câu 10. Hầu hết các nước châu Á giành độc lập trong thời gian nào?

A. Những năm 50 của thế kỉ XX.               C. Những năm 60 của thế kỉ XX
B. Trong chiến tranh thế giới thứ hai.        D. Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 11 : Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh giành độc lập diễn ra chủ yếu ở 

A. Ai Cập, An-giê-ri, Dim-ba-buê.

B. Ăng-gô-la, Ghi-nê Bít-xao, Mô- dăm-bích.

C. An-giê-ri, Dim-ba-buê, Ăng-gô-la.

D. Ai Cập, An-giê-ri, Mô- dăm-bích.

Câu 12: Châu lục đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai là : 

A. châu Á;  

B. châu Âu;  

C. châu Phi;        D. châu Mĩ La-tinh.

Câu 13. Khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc nước nào sau đây giành độc lập sớm nhất?

A. Việt Nam          B. In-đô-nê-xi-a                C. Lào

D. Miến Điện

Câu 14. Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào dân tộc dân chủ đã giành được thắng lợi đầu tiên ở các nước

A.In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.                    B. Trung Quốc, Mông Cổ.

C. Ấn Độ.                                                        D. Ai Cập, An-giê-ri.

Câu 15. Ngày 1/1/1959, một cuộc cách mạng đã giành thắng lợi, lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ, đó là

A.Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

B. cuộc cách mạng nhân dân Cu-ba.

C. cuộc cách mạng ở Lào.

D. cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc.

II. Tự luận (4đ)
Câu 1: (2đ) Công cuộc cải cách – mở cửa (12/1978) ở Trung Quốc đã đạt được những thành tựu gì? Ý nghĩa của những thành tựu đó?
Câu 2: (2đ) Vì sao nói: từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”?

	PHÒNG GD & ĐT QUẬN ĐỒ SƠN
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

Năm học: 2023 – 2024
MÔN: LỊCH SỬ 9
Thời gian: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)


ĐỀ 2
I. Trắc nghiệm (6đ). Chọn đáp án đúng.

Câu 1. Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử đã khẳng định:

	A.
	Vị trí cường quốc số 1 thế giới về vũ khí nguyên tử của Liên Xô.

	B.
	Liên Xô là nước đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử.

	C.
	Phá vỡ thế độc quyền nguyên tử của Mĩ.

	D.
	Sự lớn mạnh vượt bậc của hệ thống xã hội chủ nghĩa.


Câu 2. Tình hình Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai:

	A.
	Là nước chịu nhiều tổn thất nặng nề.

	B.
	Được hưởng nhiều quyền lợi kinh tế và chính trị.

	C.
	Là nước giàu lên nhanh chóng sau chiến tranh.

	D.
	Bị các nước đế quốc can thiệp và xâu xé.


Câu 3. Phương hướng chính trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là:

	A.
	Đưa Liên Xô tiến lên chủ nghĩa cộng sản.

	B.
	Đưa Liên Xô trở thành cường quốc số một của thế giới.

	C.
	Phấn đấu trong thời gian ngắn nhất đưa Liên Xô trở thành nước đứng đầu thế giới về ngành công nghiệp vũ trụ.

	D.
	Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh tiến bộ khoa học – kĩ thuật và tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước.


Câu 4. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa được đánh dấu bằng sự kiện nào?
	A.
	Liên bang Xô Viết được thành lập, chiếm 1/6 diện tích thế giới.

	B.
	Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

	C.
	Năm 1949, các nước Đông Âu hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội.

	D.
	Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập ngày 8/1/1949.


Câu 5. Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập nhằm mục đích

	A.
	Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

	B.
	Tăng cường sự cạnh tranh với các nước tư bản Tây Âu.

	C.
	Đối phó với chính sách cấm vận, bao vây kinh tế của Mĩ.

	D.
	Tất cả các mục đích trên.


Câu 6. B­íc sang nh÷ng n¨m 80 cña thÕ kØ XX, t×nh h×nh kinh tÕ cña Liªn X« cã nh÷ng khã kh¨n g×?

A. S¶n xuÊt c«ng nghiÖp tr× trÖ.

B. L­¬ng thùc vµ thùc phÈm khan hiÕm.

C. Møc sèng cña nh©n d©n Liªn X« ngµy cµng gi¶m sót.

D. TÊt c¶ c¸c c©u trªn ®Òu sai.

Câu 7. Kết quả công cuộc cải tổ về kinh tế ở Liên Xô là

	A.
	Nền sản xuất trong nước bước đầu phục hồi.

	B.
	Bước đầu đáp ứng được những mặt hàng thiết yếu cho nhân dân.

	C.
	Nền kinh tế vẫn trượt dài trong khủng hoảng.

	D.
	Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa hình thành và bước đầu được củng cố.


Câu 8. Céng ®ång c¸c quèc gia ®éc lËp (SNG) bao gåm : 


A. 10 n­íc

B. 11 n­íc

C. 12 n­íc

D. 13 n­íc


Câu 9. Cuéc khñng ho¶ng ë c¸c n­íc §«ng ¢u trong nh÷ng n¨m 70 vµ 80 (XX) diÏn ra d­íi nh÷ng h×nh thøc nµo ? 


A. §×nh c«ng.


B. Næi dËy khëi nghÜa vò trang.


C. MÝt tinh, biÓu t×nh.

D. §¶o chÝnh lËt ®æ chÝnh quyÒn.

Câu 10. Năm 1960 được gọi là  “Năm châu Phi” với

A.15 quốc gia ở châu Phi tuyên bố độc lập.

B. 17 quốc gia ở châu Phi tuyên bố độc lập.

C. 19 quốc gia ở châu Phi tuyên bố độc lập.

D. 21 quốc gia ở châu Phi tuyên bố độc lập.

Câu 11. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc – thực dân bị sụp đổ về cơ bản vào thời gian nào?
A.cuối những năm 50 của thế kỉ XX.          B. đầu những năm 60 của thế kỉ XX.

C. giữa những năm 60 của thế kỉ XX.        D. cuối những năm 60 của thế kỉ XX.

Câu 12. Đến năm 1967, hệ thống thuộc địa chỉ còn tập trung chủ yếu ở

A.Đông Nam Á.                              B. miền Nam châu Phi.

C. Nam Mĩ.                                       D. Trung Đông.

Câu 13. Từ cuối những năm 70, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng là

A.chủ nghĩa thực dân cũ.                        B. chủ nghĩa thực dân mới.

C. chế độ phân biệt chủng tộc.                 D. chế độ bảo hộ.

Câu 14. Thực chất của chủ nghĩa A-pac-thai ở châu Phi là:

A.sự phân biệt về chủng tộc.                   B. sự phân biệt giàu – nghèo.

C. sự phân biệt giai cấp.                          D. sự phân biệt tôn giáo.

Câu 15. Sự kiện quan trọng đánh dấu mốc chấm dứt hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc, sự sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc là

A.sự thành lập chính quyền của người da đen ở Rô-đê-di-a năm 1980.

B. sự thành lập chính quyền của người da đen ở Tây Nam Phi năm 1990.

C. chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xóa bỏ ở Cộng hòa Nam Phi năm 1993.

D. Nen-xơn Man-đê-la được trả tự do.
II. Tự luận (4đ)

Câu 1: (2đ) Công cuộc cải cách – mở cửa (12/1978) ở Trung Quốc đã đạt được những thành tựu gì? Ý nghĩa của những thành tựu đó?
Câu 2: (2đ) Vì sao nói: từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”?
	PHÒNG GD & ĐT QUẬN ĐỒ SƠN
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ĐỀ 3
I.  Trắc nghiệm (6đ). Chọn đáp án đúng.

Câu 1. Céng ®ång c¸c quèc gia ®éc lËp (SNG) bao gåm : 


A. 10 n­íc

B. 11 n­íc

C. 12 n­íc

D. 13 n­íc


Câu 2. Cuéc khñng ho¶ng ë c¸c n­íc §«ng ¢u trong nh÷ng n¨m 70 vµ 80 (XX) diÏn ra d­íi nh÷ng h×nh thøc nµo ? 


A. §×nh c«ng.


B. Næi dËy khëi nghÜa vò trang.


C. MÝt tinh, biÓu t×nh.

D. §¶o chÝnh lËt ®æ chÝnh quyÒn.

Câu 3. Trong những năm 50 – 70 của thế kỉ XX, nề kinh tế Liên Xô phát triển mạnh mẽ, chiếm 20% 

A. Sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.

B. sản lượng nông nghiệp của toàn thế giới.

C. Sản lượng điện của toàn thế giới.

D. sản lượng khai thác than của toàn thế giới.

Câu 4. Lãnh đạo của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. giai cấp tư sản                                            B. giai cấp vô sản.

C. giai cấp vô sản liên minh với tư sản            D. tầng lớp trí thức yêu nước.

Câu 5. Sau cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, từ năm 1949, nhân dân các nước Đông Âu bắt tay thực hiện nhiều nhiệm vụ của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, ngoại trừ

A. xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản.

B. hợp tác hóa nông nghiệp, đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể.

C. công nghiệp hóa đất nước.

D. xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Câu 6. Từ những nước nghèo, sau 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, các nước Đông Âu đã trở thành

A. những nước công nghiệp tương đối phát triển.

B. những nước nông nghiệp hiện đại.

C. những nước công – nông nghiệp.

D. những nước công nghiệp phát triển nhất thế giới.

Câu 7.Trong các nước Đông Âu, được xếp vào hàng các nước công nghiệp phát triển là 

A.Tiệp Khắc.     B. Ru-ma-ni               C. Bun-ga-ri             D. Hung-ga-ri

Câu 8. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va được thành lập, đây là một liên minh

A. kinh tế - quân sự giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

B. quân sự giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

C. mang tính chất phòng thủ về chính trị - quân sự giữa các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

D. kinh tế - chính trị - văn hóa – quân sự giữa các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.

Câu 9. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va được thành lập vào thời gian nào?

A. 4/1949              B. 5/1949                  C. 4/1955                    D. 5/1955

Câu 10. Hầu hết các nước châu Á giành độc lập trong thời gian nào?

C. Những năm 50 của thế kỉ XX.               C. Những năm 60 của thế kỉ XX
D. Trong chiến tranh thế giới thứ hai.        D. Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 11 : Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh giành độc lập diễn ra chủ yếu ở 

A. Ai Cập, An-giê-ri, Dim-ba-buê.

B. Ăng-gô-la, Ghi-nê Bít-xao, Mô- dăm-bích.

C. An-giê-ri, Dim-ba-buê, Ăng-gô-la.

D. Ai Cập, An-giê-ri, Mô- dăm-bích.

Câu 12: Châu lục đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai là : 

A. châu Á;  

B. châu Âu;  

C. châu Phi;        D. châu Mĩ La-tinh.

Câu 13. Khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc nước nào sau đây giành độc lập sớm nhất?

A. In-đô-nê-xi-a          B. Việt Nam
       C. Lào

D. Miến Điện

Câu 14. Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào dân tộc dân chủ đã giành được thắng lợi đầu tiên ở các nước

A.In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.                    B. Trung QUốc, Mông Cổ.

C. Ấn Độ.                                                        D. Ai Cập, An-giê-ri.

Câu 15. Ngày 1/1/1959, một cuộc cách mạng đã giành thắng lợi, lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ, đó là

A.Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

B. cuộc cách mạng nhân dân Cu-ba.

C. cuộc cách mạng ở Lào.

D. cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc.

II. Tự luận (4đ)

Câu 1: (2đ) Công cuộc cải cách – mở cửa (12/1978) ở Trung Quốc đã đạt được những thành tựu gì? Ý nghĩa của những thành tựu đó?
Câu 2: (2đ) Vì sao nói: từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”?
	PHÒNG GD & ĐT QUẬN ĐỒ SƠN

TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

Năm học: 2023 – 2024
MÔN: LỊCH SỬ 9
Thời gian: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)


ĐỀ 4
I.  Trắc nghiệm (6đ). Chọn đáp án đúng.

Câu 1. Sự kiện nào đánh dấu chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ?
A. Nhà nước Liên bang Xô Viết tê liệt          

B. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập 

C. Các nước cộng hòa đua nhau giành độc lập

D. Lá cờ Liên bang Xô Viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống. 

Câu 2: Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới đã không còn tồn tại sau khi


A. chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông Âu sụp đổ.


B. chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Mĩ chấm dứt.


C. Liên Xô, Đông Âu lâm vào khủng hoảng trầm trọng.


D. Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước.

Câu 3. Nhận định nào không phản ánh đúng tình hình Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai?
	A.
	Nhân dân Liên Xô bước ra khỏi cuộc chiến tranh với tư thế của người chiến thắng.

	B.
	Đất nước phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề về người và của.

	C.
	Chiến tranh đã làm cho nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại đến 10 năm.

	D.
	Liên Xô nhận sự giúp đỡ của Mĩ để khôi phục đất nước sau chiến tranh.


Câu 4. Nhiệm vụ chính của nhân dân Liên Xô trong kế hoạch 5 năm 1946 – 1950 là:

	A.
	Khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh.

	B.
	Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

	C.
	Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng để bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh.

	D.
	B và C đúng.


Câu 5. Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử đã khẳng định:

	A.
	Vị trí cường quốc số 1 thế giới về vũ khí nguyên tử của Liên Xô.

	B.
	Liên Xô là nước đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử.

	C.
	Phá vỡ thế độc quyền nguyên tử của Mĩ.

	D.
	Sự lớn mạnh vượt bậc của hệ thống xã hội chủ nghĩa.


Câu 6. Tình hình Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai:

	A.
	Là nước chịu nhiều tổn thất nặng nề.

	B.
	Được hưởng nhiều quyền lợi kinh tế và chính trị.

	C.
	Là nước giàu lên nhanh chóng sau chiến tranh.

	D.
	Bị các nước đế quốc can thiệp và xâu xé.


Câu 7. Phương hướng chính trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là:

	A.
	Đưa Liên Xô tiến lên chủ nghĩa cộng sản.

	B.
	Đưa Liên Xô trở thành cường quốc số một của thế giới.

	C.
	Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh tiến bộ khoa học – kĩ thuật và tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước.

	D.
	Phấn đấu trong thời gian ngắn nhất đưa Liên Xô trở thành nước đứng đầu thế giới về ngành công nghiệp vũ trụ.


Câu 8. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa được đánh dấu bằng sự kiện nào?
	A.
	Liên bang Xô Viết được thành lập, chiếm 1/6 diện tích thế giới.

	B.
	Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

	C.
	Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập ngày 8/1/1949.

	D.
	Năm 1949, các nước Đông Âu hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội.


Câu 9. Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập nhằm mục đích

	A.
	Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

	B.
	Tăng cường sự cạnh tranh với các nước tư bản Tây Âu.

	C.
	Đối phó với chính sách cấm vận, bao vây kinh tế của Mĩ.

	D.
	Tất cả các mục đích trên.


Câu 10. Năm 1960 được gọi là  “Năm châu Phi” vì 
A.15 nước châu Phi tuyên bố độc lập.             B. 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

C. 19 nước châu Phi tuyên bố độc lập.            D. 21 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

Câu 11. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc – thực dân bị sụp đổ về cơ bản vào thời gian

A.cuối những năm 50 của thế kỉ XX.            B. đầu những năm 60 của thế kỉ XX.

C. giữa những năm 60 của thế kỉ XX.           D. cuối những năm 60 của thế kỉ XX.

Câu 12. Đến năm 1967, hệ thống thuộc địa chỉ còn tập trung chủ yếu ở

A.Đông Nam Á.          B. miền Nam châu Phi.          C. Nam Mĩ.         D. Trung Đông.

Câu 13. Từ cuối những năm 70, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng là

A.chủ nghĩa thực dân cũ.                        B. chủ nghĩa thực dân mới.

C. chế độ phân biệt chủng tộc.                 D. chế độ bảo hộ.

Câu 14. Thực chất của chủ nghĩa A-pac-thai ở châu Phi là:

A.sự phân biệt về chủng tộc.                   B. sự phân biệt giàu – nghèo.

C. sự phân biệt giai cấp.                          D. sự phân biệt tôn giáo.

Câu 15. Sự kiện quan trọng đánh dấu mốc chấm dứt hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc, sự sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc là

A.sự thành lập chính quyền của người da đen ở Rô-đê-di-a năm 1980.

B. sự thành lập chính quyền của người da đen ở Tây Nam Phi năm 1990.

C. chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xóa bỏ ở Cộng hòa Nam Phi năm 1993.

D. Nen-xơn Man-đê-la được trả tự do.

II. Tự luận (4đ)

Câu 1: (2đ) Công cuộc cải cách – mở cửa (12/1978) ở Trung Quốc đã đạt được những thành tựu gì? Ý nghĩa của những thành tựu đó?
Câu 2: (2đ) Vì sao nói: từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”?
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – MÔN: LỊCH SỬ 9
I. Trắc nghiệm: 6đ
- Mỗi ý đúng được 0,4 điểm
ĐỀ 1

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ.án
	D
	A
	A
	C
	C
	D
	A
	D
	A
	A
	B
	A
	B
	A
	B


ĐỀ 2
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ.án
	C
	A
	D
	D
	A
	A
	C
	B
	C
	B
	C
	B
	C
	A
	C


ĐỀ 3
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ.án
	B
	C
	A
	B
	D
	C
	A
	C
	D
	A
	B
	A
	A
	A
	B


ĐỀ 4
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ.án
	D
	A
	D
	A
	C
	A
	C
	C
	A
	B
	C
	B
	C
	A
	C


II. Tự luận: 4đ
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1: 2đ
	- Thành tựu:

+ Kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giới...

+ Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.

+ Thu hồi chủ quyền với Hồng Kông (1997), Ma Cao (1999)

+ Bình thường hóa quan hệ với Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam; Mở rộng quan hệ hợp tác trên thế giới. => Địa vị trên trường quốc tế được nâng cao.
- Ý nghĩa: 

   + Khẳng định sự lớn mạnh của Trung Quốc.

   + Là điều kiện thuận lợi để Trung Quốc hội nhập với thế giới và trở thành một trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.
	0.25đ
0.25đ

0.25đ
0.25đ
0.5đ
0.5đ

	Câu 2: 2đ
	- Năm 1991, Hiệp định Pa-ri về Cam-pu-chia được kí kết, tình hình chính trị khu vực được cải thiện rõ rệt. Xu hướng nổi bật là sự mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN.

- Cụ thể: 

+ năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN.

+ năm 1997, Lào, Mi-an-ma gia nhập ASEAN.

+ năm 1999, Cam-pu-chia gia nhập ASEAN.

- ASEAN từ 6 nước đã phát triển thành 10 nước. Trên cơ sở đó, ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh.

- Cụ thể: 

+ 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành một khu vực mậu dịch tự do. (AFTA)

+ 1994, lập Diễn đàn khu vực (ARF).

· Như vậy, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á.
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.25đ
0.25đ



